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TUẦN 12 

Phần I. Trắc nghiệm  

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1. Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 

đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của cả hai người là: 

  A. 820 000 đồng B. 720 000 đồng    C. 620 000 đồng D. 520 000 đồng 

Câu 2. Kết quả của phép tính: 15 × 26 – 15 × 6 = ….?  

  A. 300 B. 250 C. 200 D. 150 

Câu 3. Tìm số y thỏa mãn y × 2 + y × 3 + y × 5 = 9600? 

  A. 9600 B. 950  C. 96000 D. 960 

Câu 4. Với m = 27 thì kết quả của phép tính 53 × (13 + m)  = ….? 

  A.  1590 B. 810 C.  2120 D. 2650 

Câu 5. Tích của số lẻ bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là: 

  A. 9900 B. 9999 C. 9899 D. 9989 

Câu 6. Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau 

nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là: 

  A. 6150 B. 43050 C. 5950 D. 6250 

Phần II. Tự luận  

Câu 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 36 × 532 + 63 × 532 + 532 

b) 679 + 679 × 123 - 679 × 24 

c) 245 × 327 - 245 × 18 - 9 × 245 

Câu 8. Đặt tính rồi tính:  

a) 28 × 32 

b) 760 × 48 

c) 603 × 53 

d) 218 × 12 

Câu 9. Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 

người. Hỏi cả 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan? 

Câu 10. Hai đội xe vận chuyển dưa hấu ra thành phố, đội xe thứ nhất có 8 xe, đội xe thứ 

hai có 5 xe, mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đội xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-

gam dưa hấu? (giải bằng 2 cách) 

 

“Không có bài toán nào không giải được. Chúng ta phải biết và sẽ biết.”  

(David Hilbert) 


